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QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Về việc ban hành Quy chế bình tuyển, công nhận, quản lý và sử dụng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng của

cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Pháp lệnh chất lượng hàng hoá số 18/1999/PL-UBTVQH10, ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban Thường

vụ Quốc hội;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH, ngày 24 tháng 3 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc

hội khoá XI;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ,

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP, ngày 21 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ qui định quản lý nhà nước về chất

lượng sản phẩm, hàng hoá;

Căn cứ Nghị định 30/2000/NĐ-CP, ngày 11 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giấy phép và

chuyển một số giấy phép thành điều kiện kinh doanh;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Cục trưởng Cục Nông nghiệp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy chế bình tuyển, công nhận, quản lý và sử dụng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng của cây

công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Cục trưởng Cục Nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân

liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

           

                                                               QUY CHẾ

BÌNH TUYỂN, CÔNG NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

CÂY ĐẦU DÒNG, VƯỜN CÂY ĐẦU DÒNG, CỦA CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ CÂY ĂN QUẢ LÂU NĂM

(Ban hành kèm theo Quyết định số   67/2004/ QĐ-BNN, ngày 24 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn)

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; quản lý và sử dụng cây đầu dòng, vườn cây

đầu dòng đối với các loại cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm dùng để nhân giống bằng phương pháp vô tính.
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2. Quy chế này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bình tuyển, công nhận cây

đầu dòng; quản lý và sử dụng cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng đối với các loại cây công nghiệp và cây ăn quả lâu

năm.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:

1. Cây đầu dòng của cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm là cây có năng suất, chất lượng, tính chống chịu cao

hơn hẳn các cây khác trong quần thể một giống đã qua bình tuyển và được công nhận để nhân giống bằng phương

pháp vô tính (trừ cây măng cụt …).

2. Vườn cây đầu dòng của cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm là vườn cây được nhân bằng phương pháp vô

tính từ cây đầu dòng để phục vụ cho sản xuất giống.

Điều 3. Bình tuyển cây đầu dòng

1. Tổ chức, cá nhân có cây đầu dòng muốn được công nhận phải lập hồ sơ xin bình tuyển và công nhận; hồ sơ gửi

đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi có cây đầu dòng.

Hồ sơ gồm:

a.  Đơn xin bình tuyển và công nhận cây đầu dòng (theo mẫu đính kèm);

b.  Báo cáo tóm tắt quá trình phát hiện (với cây tự nhiên) hoặc lịch sử trồng trọt (với cây đang sản xuất);

c. Báo cáo đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng và tính chống chịu với sâu bệnh, điều

kiện ngoại cảnh bất thuận;

d. Các kết quả điều tra, nghiên cứu, đánh giá hoặc kết quả hội thi trước đó (nếu có).

2. Tiếp nhận hồ sơ

a. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ xin công nhận cây đầu dòng của các tổ chức, cá nhân đề

nghị xin công nhận cây đầu dòng.

b. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét hồ sơ xin công nhận cây đầu dòng, nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc

chưa hoàn chỉnh thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thông báo cho đơn vị và cá nhân đó biết trong vòng

15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

3. Thành lập Hội đồng bình tuyển

a. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng cây

công nghiệp và cây ăn quả lâu năm. 

b. Hội đồng bình tuyển có từ 7-9 thành viên gồm:

Đại diện cơ quan quản lý Nhà nước địa phương;

Cán bộ chuyên môn, chuyên gia am hiểu về cây trồng xin bình tuyển;

Đại diện Hiệp hội liên quan đến cây trồng xin bình tuyển;

Chủ tịch Hội đồng là chuyên gia rất am hiểu, có kinh nghiệm thực tế về cây trồngxin bình tuyển;

Uỷ viên phản biện một là đại  diện của cơ quan Viện Nghiên cứu chuyên ngành hoặc Trường Đại học,  Uỷ viên phản 

biện hai là  đại  diện của cơ quan quản lý cấp tỉnh;

Thư ký Hội đồng là chuyên gia thuộc lĩnh vực trồng trọt.

4. Tiến hành bình tuyển

Chủ tịch Hội đồng cử nhóm chuyên gia trực tiếp kiểm tra, đánh giá cây trồng xin bình tuyển. Nhóm chuyên gia (từ 2-3

người)kết hợp với cán bộ địa phương, phòng Nông nghiệp huyện xem xét thực tế, đánh giá, lập báo cáo gửi về Hội

đồng.


